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Phụ lục I 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU   

TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP TỈNH NĂM 2025  

(kèm theo Kế hoạch số 61 KH-UBND ngày 26  tháng 8 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Tiêu chí,  

chỉ tiêu 
Nội dung 

Cơ quan, đơn vị 

giám sát 

Cơ quan, đơn vị tham mưu, 

báo cáo 

Cơ quan, đơn vị phụ trách 

triển khai thực hiện 

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp tỉnh 

Chỉ tiêu 1  

Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức 

cho cộng đồng về học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội 

học tập 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Các đơn vị cấp Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Chỉ tiêu 2  

Ban hành theo thẩm quyền 

các chương trình, kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện công tác xây dựng 

xã hội học tập và tổ chức 

triển khai, thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chương trình, kế 

hoạch 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Liên đoàn Lao động Thành phố 

Hội Khuyến học Thành phố  

Đài Truyền hình Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Liên đoàn Lao động Thành phố 

Hội Khuyến học Thành phố  

Đài Truyền hình Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Chỉ tiêu 3 

Tổ chức triển khai phong 

trào thi đua xây dựng xã hội 

học tập, đẩy mạnh học tập 

suốt đời 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nội vụ 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Các đơn vị cấp Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 



Tiêu chí,  

chỉ tiêu 
Nội dung 

Cơ quan, đơn vị 

giám sát 

Cơ quan, đơn vị tham mưu, 

báo cáo 

Cơ quan, đơn vị phụ trách 

triển khai thực hiện 

Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương 

Chỉ tiêu 1  

Bố trí đủ kinh phí từ ngân 

sách nhà nước hằng năm 

theo quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước để 

thực hiện xây dựng xã hội 

học tập 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 
Sở Tài chính 

Các đơn vị cấp Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Chỉ tiêu 2  

Thực hiện đầy đủ các chính 

sách thúc đẩy học tập suốt 

đời và xây dựng xã hội học 

tập do trung ương ban hành 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Liên đoàn Lao động Thành phố 

Hội Khuyến học Thành phố  

Đài Truyền hình Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Các đơn vị cấp Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

 

 

Chỉ tiêu 3 

Ban hành các chính sách phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của địa phương để thúc 

đẩy học tập suốt đời và xây 

dựng xã hội học tập trên địa 

bàn 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Liên đoàn Lao động Thành phố 

Hội Khuyến học Thành phố  

Đài Truyền hình Thành phố 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

Chỉ tiêu 4 

Tổ chức triển khai các hoạt 

động, mô hình thúc đẩy hợp 

tác quốc tế về giáo dục 

người lớn, học tập suốt đời 

và xây dựng xã hội học tập 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở, ban, ngành Thành phố 

Sở Ngoại vụ 

Các đơn vị cấp Thành phố 

 

 

 



Tiêu chí,  

chỉ tiêu 
Nội dung 

Cơ quan, đơn vị 

giám sát 

Cơ quan, đơn vị tham mưu, 

báo cáo 

Cơ quan, đơn vị phụ trách 

triển khai thực hiện 

Chỉ tiêu 5 

Các đơn vị cấp tỉnh được 

trang bị các dịch vụ và công 

cụ số để thành viên trong 

đơn vị thực hiện chuyển đổi 

số trong công việc và học tập 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Sở, ban, ngành Thành phố 

Các đơn vị cấp Thành phố 

 

 

 

Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh và thư viện công cộng cấp tỉnh, bảo tàng 

tỉnh, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh 

Chỉ tiêu 1  

 

Trường đại học trực thuộc 

tỉnh có thực hiện chuyển đổi 

số và xây dựng học liệu số 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Trường Đại học Sài Gòn 

Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trường Đại học Sài Gòn 

Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạc 

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chỉ tiêu 2  

Cơ sở giáo dục đánh giá, 

công nhận ở cấp tỉnh triển 

khai hoạt động quản lý, 

giảng dạy và học tập trên 

môi trường số 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận 

ở cấp Thành phố 

 

 

Chỉ tiêu 3 

Thư viện công cộng cấp tỉnh 

có cung cấp dịch vụ phục vụ 

việc học tập suốt đời cho 

người sử dụng thư viện và 

ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong 

quản lý, tổ chức hoạt động 

phục vụ việc học tập suốt đời 

cho người sử dụng thư viện 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

 

Sở Văn hóa và Thể thao 

 

Các thư viện đánh giá, công nhận 

ở cấp Thành phố 



Tiêu chí,  

chỉ tiêu 
Nội dung 

Cơ quan, đơn vị 

giám sát 

Cơ quan, đơn vị tham mưu, 

báo cáo 

Cơ quan, đơn vị phụ trách 

triển khai thực hiện 

Chỉ tiêu 4 

Bảo tàng tỉnh xây dựng và 

triển khai tối thiểu 04 

chương trình giáo dục lịch 

sử, văn hóa, khoa học, nghệ 

thuật trong năm cho người 

dân 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

 

Sở Văn hóa và Thể thao 

 

Các bảo tàng đánh giá, công nhận 

ở cấp Thành phố 

Chỉ tiêu 5 

Đài phát thanh, truyền hình 

tỉnh xây dựng các chủ đề, 

nội dung học liệu và triển 

khai tối thiểu 04 chương 

trình giáo dục trong năm 

trên kênh phát thanh, truyền 

hình, các ứng dụng truyền 

hình và tham gia xây dựng 

nguồn tài nguyên số dùng 

chung, nguồn học liệu mở 

trên mạng để người dân có 

thể tiếp cận theo nhu cầu 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố 

Đài Truyền hình Thành phố 

 

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố 

Đài Truyền hình Thành phố 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh 

Chỉ tiêu 1 

Có ít nhất 90% số xã được 

công nhận đạt “Cộng đồng 

học tập” cấp xã mức độ 1 

(mức độ 2) 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
Ủy ban nhân dân cấp xã 

Chỉ tiêu 2 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo đa chiều của tỉnh 

giảm so với năm trước liền 

kề 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã 



Tiêu chí,  

chỉ tiêu 
Nội dung 

Cơ quan, đơn vị 

giám sát 

Cơ quan, đơn vị tham mưu, 

báo cáo 

Cơ quan, đơn vị phụ trách 

triển khai thực hiện 

Chỉ tiêu 3 

Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (GRDP) tăng so với 

năm trước liền kề 

Cục Thống kê 

Thành phố 
Cục Thống kê Thành phố  

Cục Thống kê Thành phố phụ 

trách cung cấp dữ liệu 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ   

(kèm theo Kế hoạch số 61 KH-UBND ngày  26  tháng 8 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)  

Các đơn vị cấp Thành phố được xác định tại Công văn số 2236/UBND-VX ngày 

24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Thông 

tư số 24/2023/TT-BGDĐT, gồm các cơ quan đơn vị sau: 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Thành ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; 

- Bộ Tư lệnh Thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Liên đoàn Lao động Thành phố; 

- Thành Đoàn Thành phố; 

- Hội Nông dân Thành phố; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; 

- Hội Cựu chiến binh Thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân 

Thành phố; 

- Doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

khu kinh tế và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp Thành phố: trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố, trường chuyên, trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường trung 

cấp, trường cao đẳng, trường đại học và các cơ sở giáo dục, đào tạo khác thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố và tương đương; 

- Hội Khuyến học Thành phố; 

- Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Thành phố khác./. 
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